
MHP Học phần Tuần 1 2 3 4
STT Thứ Tiết GĐ 25/1-30/1 15/2-20/2

1 YT0417 SK-NCSK&HVCN DD41 2 90 01.YT 25/1

Ths Trinh

15/2

Ths. Trinh
2 T0052 TLH YAB29 3 90 10.KT 26/1

Bs. Tín

16/2

Bs. Tín
3 YT0414 LTNCSK YTCC39 3 123 03.KT 26/1

Ths Trinh

16/2

Ths Trinh
4 YT0420 TC-QLHTYT YTCC40 4 89 01.YT 27/1

Ths Thúy

17/2

Bs. Tín

5 T0052 TLH YHCT29 5 12 04.KY 28/1

Bs. Tín

18/2

Bs. Tín
6 YT04101 TLH-DDYH YHDP40 5 34 01.RD 28/1

Bs. Tín

18/2

Bs. Tín
7 YT0403 CSYT YTCC40 5 67 01.YT 28/1

Ts. Lam

18/2

Ts. Lam
8 YT0424 PL-TCYT DD39 5 89 06.DD 28/1

Bs.CK2 Cảnh

18/2

Bs.CK2 Cảnh

9 T0052 TLH YCD29 6 45 2.1/TT 29/1

Bs. Tín

19/2

Bs. Tín
10 YT0422 YXHH-NHYH YHDP39 6 123 08.KT 29/1

Ths Thúy

19/2

Ths Thúy

Liên hệ SĐT Email

1 Ths. Trinh 918063960

2 Ths. Thanh 918679779

3 Ths. Thảo 988211953

4 BS.CK2 Cảnh 988993797

5 Ths.Thúy 946453787

6 Ths. Hữu 908268426

7 Ths. Nhẫn 919630375

8 Ths. Luyện 918250814

9 Bs Tín 974899320

thuythai20002004@yahoo.com

namedsun@yahoo.com

truongba_nhan@yahoo.com

ptluyen1977@yahoo.com

jrdr.phamtin@gmail.com

trinhecho@yahoo.com

bshuynhngocthanh@yahoo.com

ttr.nguyenthao@gmail.com

kmcanh2009@yahoo.com
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5 6 7 8 9 10 11 12
22/2-27/2 29/2-5/3 7/3-12/3 14/3-19/3 21/3-26/3 28/3-2/4 4/4-9/4 11/4-16/4

22/2

Ths Trinh

29/2

Bs Tín

7/3

Bs. Tín

14/3

Ths Trinh

21/3

Ths. Trinh

28/3

Ths Trinh

4/4

Ths Trinh
23/2

Bs. Tín

1/3

Ths. Trinh

8/3

Ths. Trinh

15/3

Ths. Thanh

22/3

Ths.Thanh

29/3

Ths Thanh

5/4

Ths Thảo

12/4

Ths Thảo
23/2

Ths Trinh

1/3

Ths Trinh

8/3

Ths Trinh

15/3

Ths Trinh

22/3

Ths Trinh

29/3

Ths Trinh

5/4

Ths Thảo

12/4 

Ths Thảo
24/2

Bs Tín

2/3

Ths Trinh

9/3

BsCK2 Cảnh

16/3

BsCK2 Cảnh

23/3

BsCK2 Cảnh

30/3

BsCK2 Cảnh

6/4

Ths. Thúy

13/4

Ths Thúy

25/2

Bs. Tín

3/3

Ths. Trinh

10/3

Ths. Trinh

17/3

Ths. Thanh

24/3

Ths.Thanh

31/3

Ths Thanh

7/4

Ths Thảo

14/4

Ths Thảo
25/2

Bs. Tín

3/3

Bs.Tín

10/3

Ths. Trinh

17/3

Ths. Trinh

24/3

Ths. Trinh

31/3

Ths Thanh

7/4

Ths Thanh

14/4

Ths Thanh
25/2

Ts. Lam

3/3

Ts. Lam

10/3

Ts. Lam

17/3

Ts. Lam

24/3

Ts.Lam

31/3

Ths Nhẫn

7/4

Ths. Nhẫn

14/4

Ths. Nhẫn
25/2

Bs.CK2 Cảnh

3/3

Ths. Hữu

10/3

Ths. Thúy

17/3

Ths. Thúy

24/3

Ths. Luyện

31/3

Ths. Luyện

7/4

Ths. Luyện

14/4

Ths. Luyện

26/2

Bs. Tín

4/3

Ths. Trinh

11/3

Ths. Trinh

18/3

Ths. Thanh

25/3

Ths.Thanh

1/4

Ths Thanh

8/4

Ths Thảo

15/4

Ths Thảo
26/2

Bs. Tín

4/3

Ths. Nhẫn

11/3

Ths. Nhẫn

18/3

Ths Nhẫn

25/3

Ths Hữu

1/4

Ths Trinh

8/4

Ths Thúy

15/4

Ths Thúy



13 14 15 16 17 18 19 20 21
18/4-23/4 25/4-30/4 2/5-7/5 9/5-14/5 16/5-21/5 23/5-28/5 30/5-4/6 6/6-11/6 13/6-18/6

19/4

Ths Thảo
19/4

Ths Thảo

26/4

Ths Thảo
20/4

Ths Thúy

27/4

Ths Thúy

21/4

Ths Thảo
21/4

Ths Thảo

28/4

Ths Thảo

6/5

Ths Thảo

13/5

Ths Thảo

20/5

Ths Thảo

27/5

Ths Thảo
21/4

Ths Hữu

21/4

Ths Hữu

6/5

Ths Trinh

13/5

Ths Trinh

20/5

Ths Trinh

22/4

Ths Thảo
22/4

Ths. Thúy

29/4

Ths Thúy


